	
	Áp dụng tuần 25 (18/5/2010) có giảm tải do dịch covi 19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	               NĂM HỌC 2019- 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                          THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 
	 
	 
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn
	 
	 
	 
	 
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn
	 
	 
	 
	 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	TN XH
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	TN XH
	Tiếng Việt

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	Toán
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	Đạo đức
	Tiếng Việt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Tiếng Việt*
	KNS(C.My)
	 
	Thể dục
	Toán
	 
	 
	 
	 
	Tiếng Việt*
	KNS(C.My)
	 
	Thể dục
	Toán

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	Ôn tập 
	HĐSN(c.Anh)
	 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt*
	 
	 
	 
	 
	Ôn tập 
	HĐSN(c.Anh)
	 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt*

	 
	 15h10 - 15h25
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Ôn tập 
	 Mỹ thuật
	 
	 Mỹ thuật
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	 
	Ôn tập 
	 Mỹ thuật
	 
	 Mỹ thuật
	Ôn tập 

	 
	16h - 16h35
	4
	Thủ công
	Luyện đọc( HT)
	 
	 
	SHL
	 
	 
	 
	 
	Thủ công
	Luyện đọc( HT)
	 
	 
	SHL

	
	Tiếng Việt*: là tiết tăng thêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	TN-XH
	 
	 
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	TN-XH
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	Thủ công
	Đạo đức
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Toán
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	Thủ công
	Đạo đức
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Anh văn
	HĐSN(c.Anh)
	 
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	Anh văn
	 Mỹ thuật
	 
	Thể dục
	Ôn tập 
	 
	 
	1
	Anh văn
	HĐSN(c.Anh)
	 
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt*
	 

	 
	 15h10 - 15h25
	Ra chơi
	 
	 
	2
	Anh văn
	 Mỹ thuật
	 
	Thể dục
	Ôn tập 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Tiếng Việt*
	KNS(C.My)
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	Ôn tập 
	Luyện đọc( PHT)
	 
	 
	SHL
	 
	 
	3
	Tiếng Việt*
	KNS(C.My)
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	 

	
	Tiếng Việt*: là tiết tăng thêm
	 
	 
	 
	 
	4
	Ôn tập 
	Luyện đọc( PHT)
	 
	 
	SHL
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	 
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Ôn tập 
	Đạo đức
	Ôn tập 
	Thủ công
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Toán
	Ôn tập 
	Đạo đức
	Ôn tập 
	Thủ công
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Tiếng Việt*
	Mĩ thuật
	 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	Ôn tập 
	KNS(C.My)
	 
	Mĩ thuật
	Ôn tập 
	 
	1
	Tiếng Việt*
	Mĩ thuật
	 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt*
	 
	 

	 
	 15h10 - 15h25
	Ra chơi
	 
	2
	Ôn tập 
	KNS(C.My)
	 
	Mĩ thuật
	Ôn tập 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Anh văn
	  Luyện đọc( PHT)
	 
	Thể dục
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	Anh văn
	HĐSN(c.Anh)
	 
	 
	SH Lớp
	 
	3
	Anh văn
	  Luyện đọc( PHT)
	 
	Thể dục
	Ôn tập 
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: là tiết tăng thêm
	 
	 
	 
	4
	Anh văn
	HĐSN(c.Anh)
	 
	 
	SH Lớp
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt*
	Toán
	        Anh văn
	Toán
	 
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt*
	Toán
	        Anh văn
	Toán
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	        Anh văn
	Tiếng Việt
	 
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	        Anh văn
	Tập viết
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	TN-XH
	 
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LTVC
	Thể dục
	TN-XH
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Thủ công
	Toán
	SH Lớp
	 
	4
	Toán
	Chính tả
	Thủ công
	Toán
	SH Lớp
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	HĐSN(c.Anh)
	Ôn tập 
	 
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	 
	1
	HĐSN(c.Anh)
	Ôn tập 
	 
	Chính tả
	Âm nhạc
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	KNS(C.My)
	Ôn tập 
	 
	Tiếng Việt
	Thể dục
	 
	2
	KNS(C.My)
	Ôn tập 
	 
	 TLV
	Thể dục
	 
	 

	 
	 15h 10 - 15h 25
	Ra chơi
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15h 20 - 16h
	3
	Mĩ thuật
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	Mĩ thuật
	 
	3
	Mĩ thuật
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	Mĩ thuật
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	  Luyện đọc( PHT)
	Đạo đức
	 
	Ôn tập 
	 
	 
	4
	  Luyện đọc( PHT)
	Đạo đức
	 
	Ôn tập 
	 
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: là tiết tăng thêm
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM HỌC 2018 - 2019
	 
	2
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	 
	Ôn tập 
	Âm nhạc
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/2
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	3
	Thể dục
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	Thể dục
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Toán
	        Anh văn
	Tiếng Việt
	Toán
	 
	4
	KNS(C.My)
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	 
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	        Anh văn
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Thủ công
	Tiếng Việt
	TN-XH
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	  Luyện đọc( HT)
	Tiếng Việt*
	 
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	 
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tập đọc
	 TLV
	       Anh văn
	 
	 

	 
	14h 35 - 15h 10
	2
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	 
	Ôn tập 
	Âm nhạc
	 
	2
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LTVC
	Toán
	       Anh văn
	 
	 

	CHIỀU
	 15h 10 - 15h 25
	Ra chơi
	 
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Tập viết
	Toán
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Thể dục
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	HĐSN(c.Anh)
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	KNS(C.My)
	 
	 
	Ôn tập 
	Thể dục
	 
	4
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt*
	Thể dục
	SH Lớp
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: là tiết tăng thêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	1
	Mĩ thuật
	Ôn tập 
	 
	Chính tả
	Thể dục
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	2
	HĐSN(c.Anh)
	Thủ công
	 
	Ôn tập 
	Mĩ thuật
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/3
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3
	  Luyện đọc( PHT)
	Ôn tập 
	 
	TN-XH
	Âm nhạc
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	4
	KNS(C.My)
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	 
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tiếng Việt
	Thể dục
	       Anh văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	       Anh văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt*
	Tiếng Việt
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Mĩ thuật
	Ôn tập 
	 
	Tiếng Việt
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	  Luyện đọc( PHT)
	Thủ công
	 
	Ôn tập 
	Mĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 15h 10 - 15h 25
	Ra chơi
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	KNS(C.My)
	Ôn tập 
	 
	TN-XH
	Âm nhạc
	 
	1
	Chào cờ
	Tin học
	Toán
	Thể dục
	Toán
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	HĐSN(c.Anh)
	Ôn tập 
	 
	Ôn tập 
	 
	 
	2
	Tâp đọc
	Tin học
	Tập đọc
	HĐSN(C,Anh)
	TLV
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: là tiết tăng thêm
	
	
	 
	3
	Tập đọc
	Anh văn
	Thủ công
	Anh văn
	 TN - XH
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	4
	Toán
	Anh văn
	     KNS(L Anh)
	Anh văn
	Chính tả
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	Mĩ thuật
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	1
	Thể dục
	Toán
	 
	LTVC
	Ôn tập 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1
	 
	2
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	 
	Tập viết
	Ôn tập 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Tin học
	Toán
	HĐSN(C,Anh)
	Toán
	 
	3
	Đạo đức
	Chính tả
	 
	Toán
	Ôn tập 
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	 
	4
	 TN - XH
	TH TViệt
	 
	Âm nhạc
	SH Lớp
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Thủ công
	Anh văn
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Anh văn
	     KNS(L Anh)
	Anh văn
	Mĩ thuật
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Tập đọc
	LTVC
	Tập đọc
	TN-XH
	Mĩ thuật
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Thể dục
	Toán
	 
	Tiếng Việt
	 TN - XH
	 
	3
	Tập đọc
	Đạo đức
	 TN - XH
	TLV
	Ôn tập 
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	 
	Tiếng Việt
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 15h 10 - 15h 25
	Ra chơi
	 
	4
	Toán
	Chính tả
	Chính tả
	Tập viết
	HDĐS(C,Anh)
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	 
	Toán
	Tiếng Việt
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	 TN - XH
	Ôn tập 
	 
	Âm nhạc
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	1
	Thủ công
	Anh văn
	 
	Anh văn
	Ôn tập
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2
	Ôn tập 
	Anh văn
	 
	Anh văn
	Ôn tập 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/2
	 
	3
	Ôn tập 
	     KNS(L Anh)
	 
	Tin học 
	SH Lớp
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	4
	Thể dục
	Thể dục
	 
	Tin học 
	Âm nhạc
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TN-XH
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	 TN - XH
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SÁNG
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ôn tập 
	HDĐS(C,Anh)
	 
	1
	Chào cờ
	Anh văn
	LTVC
	Anh văn
	Thể dục
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Tâp đọc
	Anh văn
	Toán
	Anh văn
	Toán
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Tập đọc
	Tin học
	TN-XH
	HĐSN(C,Anh)
	TLV
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Thủ công
	Anh văn
	 
	Anh văn
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	Ôn tập 
	Anh văn
	 
	Anh văn
	Tiếng Việt
	 
	4
	Toán
	Tin học
	Tập viết
	     KNS(L Anh)
	Ôn tập 
	 
	 

	 
	 15h 10 - 15h 25
	Ra chơi
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Ôn tập 
	     KNS(L Anh)
	 
	Tin học 
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	Thể dục
	Thể dục
	 
	Tin học 
	Âm nhạc
	 
	1
	Chính tả
	Thể dục
	 
	Toán
	Thủ công
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	2
	 TN - XH
	Tâp đọc
	 
	Chính tả
	Ôn tập 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/3
	 
	3
	Đạo đức
	Toán
	 
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	4
	Ôn tập 
	Âm nhạc
	 
	Mĩ thuật
	SH Lớp
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Anh văn
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Thể dục
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Toán
	Anh văn
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt
	Tin học
	TN-XH
	HĐSN(C,Anh)
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Tin học
	Tiếng Việt
	     KNS(L Anh)
	Ôn tập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chào cờ
	Toán
	Kể chuyện
	Toán
	Toán
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Tiếng Việt
	Thể dục
	 
	Toán
	Thủ công
	 
	2
	Tiếng Việt
	Chính tả
	Toán
	Khoa học
	Tập làm văn
	 
	 

	CHIỀU
	14h 35 - 15h 10
	2
	 TN - XH
	Tiếng Việt
	 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	3
	Toán
	LTVC
	Khoa học
	Tập làm văn
	Tiếng Việt*
	 
	 

	 
	 15h 10 - 15h 25
	Ra chơi
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Đạo đức
	Toán
	 
	Ôn tập 
	Ôn tập 
	 
	4
	Tiếng Việt*
	Địa lí 
	Tập đọc
	LTVC
	SH Lớp
	 
	 

	 
	16h - 16h35
	4
	Ôn tập 
	Âm nhạc
	 
	Mĩ thuật
	SH Lớp
	 
	5
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	 
	Lịch sử 
	Âm nhạc
	 
	 

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	1
	 
	Tin học 
	 
	 
	Anh văn
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	2
	 
	Tin học 
	 
	 
	Anh văn
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1
	 
	3
	 
	Anh văn
	 
	 
	    KNS ( L. Anh)
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	4
	 
	Anh văn
	 
	 
	Mĩ thuật  
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	 
	5
	 
	Thể dục
	 
	 
	 
	
	

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Tiếng Việt
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8h 25- 9h 
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SÁNG
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Tiếng Việt*
	Địa lí 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	    KNS ( L. Anh)
	Lịch sử 
	Âm nhạc
	 
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7h 30 - 8h 5
	1
	Chào cờ
	Toán
	Kể chuyện
	Toán
	Toán
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	 
	Tin học 
	 
	 
	Anh văn
	 
	8h 5 - 8h 40
	2
	Tiếng Việt*
	Chính tả
	Toán
	Khoa học 
	Tập làm văn
	 

	 
	14h 35 - 15h10
	2
	 
	Tin học 
	 
	 
	Anh văn
	 
	8h 40 - 9h 15
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc 
	TLV
	SH Lớp
	 

	 
	15h10 - 15h25
	Ra chơi
	 
	 9h 15 - 9h 45
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	15h 25 - 16h
	3
	 
	Anh văn
	 
	 
	Thể dục
	 
	9h 45 - 10h 10
	4
	Tập đọc
	Địa lí
	T Việt*
	LTVC
	Anh văn
	 

	 
	 16h - 16h 35
	4
	 
	Anh văn
	 
	 
	Mĩ thuật  
	 
	10h 10 - 10h 45
	5
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Lịch sử 
	Anh văn
	 

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	 
	                  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiếng việt*: là tiết tăng thêm
	
	
	
	 
	14h - 14h 35
	1
	 
	Âm nhạc
	 
	Tin học 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	
	14h 35 - 15h10
	2
	 
	Thể dục
	 
	Tin học 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/2
	    KNS ( My)
	15h10 - 15h25
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	
	15h 25 - 16h
	3
	 
	     KNS ( C Anh)
	 
	Anh văn
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	
	 16h - 16h 35
	4
	 
	Mỹ thuật
	 
	Anh văn
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt*
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học 
	Tiếng Việt
	
	 16h35 - 17h 10
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8h 25- 9h 
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SH Lớp
	
	Tiếng Việt*: tiết tăng thêm
	 

	SÁNG
	 9h  - 9h 30
	 
	Ra chơi
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Tiếng Việt
	Địa lí
	Tiếng Việt*
	Tiếng Việt
	Anh văn
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Lịch sử 
	Anh văn
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Âm nhạc
	 
	 
	Tin học 
	 
	
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập làm văn
	 
	 

	 
	14h 35 - 15h10
	2
	Thể dục
	 
	 
	Tin học 
	 
	
	2
	Tập đọc
	Khoa học
	Tập đọc
	Địa lí
	       Âm nhạc
	
	

	CHIỀU
	15h10 - 15h25
	 
	Ra chơi
	
	3
	Tiếng Việt*
	     KNS ( L. Anh)
	Lịch sử 
	Tập làm văn
	Toán
	
	

	 
	15h 25 - 16h
	3
	     KNS ( C Anh)
	 
	 
	Anh văn
	 
	
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	
	

	 
	 16h - 16h 35
	4
	Mỹ thuật
	 
	 
	Anh văn
	 
	 
	4
	Toán
	LTVC
	Đạo đức
	LTVC
	Kĩ thuật
	
	

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Chính tả
	Kể chuyện
	Khoa học 
	Tiếng Việt*
	SH Lớp
	
	

	
	Tiếng Việt*: tiết tăng thêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	1
	 
	Anh văn
	 
	 
	Tin học 
	
	

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/3
	 
	2
	 
	Anh văn
	 
	 
	Tin học 
	
	

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	
	

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	 
	3
	 
	Thể dục 
	 
	 
	Anh văn
	
	

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Địa lí
	       Âm nhạc
	 
	4
	 
	Mĩ thuật
	 
	 
	Anh văn
	
	

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tiếng Việt*
	     KNS ( L. Anh)
	Lịch sử 
	Tiếng Việt
	Toán
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 9h  - 9h 30
	 
	Ra chơi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Kĩ thuật
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	10h5- 10h40
	5
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Khoa học 
	Tiếng Việt*
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	 
	Anh văn
	 
	 
	Tin học 
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	14h 35 - 15h10
	2
	 
	Anh văn
	 
	 
	Tin học 
	 
	1
	Chào cờ
	Anh văn
	
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	15h10 - 15h25
	Ra chơi
	 
	2
	Tin học
	Anh văn
	
	 
	 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	 
	Thể dục 
	 
	 
	Anh văn
	 
	3
	Tin học
	Âm nhạc
	
	Bồi dưỡng
	Bồi dưỡng
	 
	 

	 
	 16h - 16h 35
	4
	 
	Mĩ thuật
	 
	 
	Anh văn
	
	 
	 
	 KNS ( L. Anh)
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	
	4
	Anh văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: tiết tăng thêm
	
	
	5
	Anh văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1
	 
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	Anh văn
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Tin học
	Anh văn
	
	 
	 
	 
	3
	Toán
	LTVC
	Tập làm văn
	Khoa học
	Toán*
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Tin học
	Âm nhạc
	
	 
	 
	 
	4
	Địa lí 
	Kể chuyện
	Lịch sử 
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	5
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt*
	 
	Thể dục
	SH Lớp
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Anh văn
	Mĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	Anh văn
	 KNS ( L. Anh)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14h - 14h 35
	1
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14h 35 - 15h10
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	CHIỀU
	15h10 - 15h25
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	1
	Chào cờ
	    KNS ( My)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Toán*
	 
	2
	Anh văn
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 16h - 16h 35
	4
	Địa lí 
	Tiếng Việt
	Lịch sử 
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	 
	3
	Anh văn
	Anh văn
	Bồi dưỡng
	Bồi dưỡng
	 
	 
	 

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	Ôn tập
	Tiếng Việt*
	Ôn tập
	Thể dục
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	Ra chơi
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: tiết tăng thêm, Toán*: là tiết tăng thêm
	
	
	
	 
	4
	Tin học
	Anh văn
	 
	 
	
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	5
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	1
	Tập đọc
	Khoa học
	Kể chuyện
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	Chào cờ
	    KNS ( My)
	 
	 
	 
	 
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	Anh văn
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	Anh văn
	Anh văn
	 
	 
	 
	 
	3
	Tiếng Việt*
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	Địa lí 
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	4
	Đạo đức
	LTVC
	Lịch sử 
	Toán*
	SH Lớp
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	Tin học
	Anh văn
	 
	 
	
	 
	5
	Kĩ thuật
	Mĩ thuật
	 
	Khoa học
	Thể dục
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	Tin học
	Mĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h 35 - 15h10
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	15h10 - 15h25
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Tiếng Việt*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Địa lí 
	 
	1
	 
	 
	    KNS ( L. Anh)
	 
	Mĩ thuật
	 
	 

	 
	 16h - 16h 35
	4
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Lịch sử 
	Toán*
	SH Lớp
	 
	2
	 
	 
	Tin học
	 
	Thể dục
	 
	 

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	Kĩ thuật
	Ôn tập
	Ôn tập
	Khoa học
	Thể dục
	 
	3
	 
	 
	Tin học
	 
	Âm nhạc
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: tiết tăng thêm, Toán*: là tiết tăng thêm
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Ra chơi
	 
	 
	 
	 

	NĂM HỌC 2019 - 2020
	 
	4
	 
	 
	Anh văn
	 
	Anh văn
	 
	 

	THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/3
	 
	5
	 
	 
	Anh văn
	 
	Anh văn
	 
	 

	BUỔI
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7h 15 - 7h50
	1
	 
	 
	    KNS ( L. Anh)
	 
	Mĩ thuật
	 
	1
	Tập đọc
	LTVC
	Kể chuyện
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	 
	 

	 
	7h50 - 8h 25
	2
	 
	 
	Tin học
	 
	Thể dục
	 
	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	 

	SÁNG
	8h 25- 9h 
	3
	 
	 
	Tin học
	 
	Âm nhạc
	 
	Ra chơi
	 
	 

	 
	 9h  - 9h 30
	Ra chơi
	 
	3
	Đạo đức
	Toán
	Lịch sử 
	Khoa học
	Toán*
	 
	 

	 
	9h 30 - 10h 5
	4
	 
	 
	Anh văn
	 
	Anh văn
	 
	4
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Tập đọc
	LTVC
	Địa lí 
	 
	 

	 
	10h5- 10h40
	5
	 
	 
	Anh văn
	 
	Anh văn
	 
	5
	 
	Tiếng Việt*
	 
	 
	SH Lớp
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h - 14h 35
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14h 35 - 15h10
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHIỀU
	15h10 - 15h25
	Ra chơi
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15h 25 - 16h
	3
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Khoa học
	Toán*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 16h - 16h 35
	4
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Lịch sử 
	Tiếng Việt
	Địa lí 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 16h35 - 17h 10
	5
	Ôn tập
	Tiếng Việt*
	Ôn tập
	Ôn tập
	SH Lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiếng Việt*: tiết tăng thêm, Toán*: là tiết tăng thêm
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


